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PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	905
	A
	D
	A
	A
	D
	B
	B
	D
	D
	D
	B
	D

	907
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	C

	906
	B
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	B
	B
	A

	908
	D
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	A


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)
	Đề\câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	905
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S

	907
	D
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D

	906
	S
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	S
	D
	S

	908
	S
	D
	S
	S
	D
	S
	S
	D
	D
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D


Phần III: Tự luận (3,0 điểm)
ĐỀ 905,507

	Câu 1. (1,5 điểm)  Hình ảnh bên minh hoạ phương pháp bảo quản sản phẩm nào trong nông nghiệp? Nêu ưu điểm và nhược của phương pháp này?
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Giải

- Bảo quản bằng công nghệ plasma lạnh

- Ưu điểm

+ Không gây ảnh hưởng trên bề mặt và bên trong các lớp mô, tế bào của sản phẩm trồng trọt, giúp sản phẩm nguyên vẹ

+ Không gây độc hai đối với người sử dụng

+ Có chi phí dầu tư, vốn vận hành thấp; công xuất xử lý và hiệu quả cao; thời gian ngắn hơn so với phương pháp khử trùng bằng hoá chất và khử trùng bằng nhiệt
- Nhược điểm

Cần phối hợp với các phương pháp khác trong bảo quản sản phẩm trồng trọt để đạt hiệu quả cao vì công nghệ plasma lạnh chỉ có tác dụng khử trùng bề mặt.
Câu 2. (1,0 điểm) Mô hình tưới nước tự động có ưu điểm gì? Với phương thức trồng cây trong nhà kính và trồng cây ngoài tự nhiên thì phương pháp tưới tự động nào là phù hợp với từng phương thức đó?

Lời giải:
Mô hình tưới nước tự động có ưu điểm
- Mô hình tưới nước tự động có ưu điểm:

+ Nước tưới đều, không bỏ sót khu vực nào. 

+ Có thể điều chỉnh được lưu lượng nước tưới ở từng khu vực và từng gốc cây. 

+ Ứng dụng tưới cho nhiều loại cây khác nhau.

+ Tiết kiệm nước tưới

+ Giảm chi phí nhân công
 - Với phương thức trồng cây trong nhà kính thì phương pháp tưới phù hợp là: tưới phun sương

- Với phương thức trồng cây ngoài tự nhiên thì phương pháp tưới phù hợp là: tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa.

ĐỀ 906,908
	Câu 1. (1,5 điểm) Hình ảnh bên minh hoạ phương pháp bảo quản sản phẩm nào trong nông nghiệp? Nêu ưu điểm và nhược của phương pháp này?
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Giải

- Bảo quản bằng chiếu xạ

- Ưu điểm

+ Xử lý được một số lượng lớn sản phẩm

+ Tạo được nguồn thực phẩm an toàn

+ Ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh đối với sản phẩm trồng trọt
- Nhược điểm:

+ Không tiêu diệt được hoàn toàn các loại vi sinh vật, virus.

+ Đòi hỏi thiết bị đắt tiền và nhân lực kĩ thuật cao.

+ Chi phí vận hành cao.

+ Yêu cầu rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn lao động.
Câu 2. (1,5 điểm)  Mô hình tưới nước tự động có ưu điểm gì? Với phương thức trồng cây trong nhà kính và trồng cây ngoài tự nhiên thì phương pháp tưới tự động nào là phù hợp với từng phương thức đó?

Lời giải:
- Mô hình tưới nước tự động có ưu điểm:

+ Nước tưới đều, không bỏ sót khu vực nào. 

+ Có thể điều chỉnh được lưu lượng nước tưới ở từng khu vực và từng gốc cây. 

+ Ứng dụng tưới cho nhiều loại cây khác nhau.

+ Tiết kiệm nước tưới

+ Giảm chi phí nhân công
- Với phương thức trồng cây trong nhà kính thì phương pháp tưới phù hợp là: tưới phun sương

- Với phương thức trồng cây ngoài tự nhiên thì phương pháp tưới phù hợp là: tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa.

----------------HẾT------------------
                                                                                                     Mã đề .......    Trang 1/1 

